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MẪU NHÃN THUỐC
Nhãn tuýp 5 ø kem bôi da

Ketoe€öIl .‹...
Ketoconazol 2%

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất. tube 5 g

 

Kelo cỏ Cream?
Ketoconazol 2%

GICs ES, GAM,SOW, LONG150 diteg 149

CHỈ ĐỊNH, CHONG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DŨNG VÀ
LIEU DUNG, THAN TRONG LUC DUNG, TAC DỤNG
KHONG MONG MUON, TUONG TAC THUOC, CAC
THONG TIN KHAC: Xem từ hướng đẫn sử đụng.

SAN XUẤT TẠI NHÀ MÁY GMP-WHO

BAOQUAN:Noikh mat,nhiệtđộ dudi30C,
tránhánh sáng

pe ee ng
hưởngdẫnsửdụngtrướckhidùng.

Tâu ndatng: TCCS

Ketocol.
a2%

rPeresIo Tube 5g

PHARIMEXOZC2 03,9N ee "—

kế
A\ce

COMPOSITION:
Ketoconazole ...
Excipients...   

  

 

   

   

   

   

GMP-WHO THUỐC DŨNG NGOÀI

Tuýp5gkem

INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE &

ADMINISTRATION, PRECAUTIONS. UNDESIRABLE
EFFECTS. INTERACTIONS, OTHER INFORMATIONS:

See the package insert.

MANUFACTURED BY THE WHO-GMP FACTORY

Storage:
Storeinacool,dry place, below30 C
Protected from light,
Keep out of reach of children.
Analysis specifications: Manufacturer's

GMP-WHO- EXTERNAL USE ONLY
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CÔNG TY x x ế2 MAU NHAN THUOC DBC: Kem bôi da
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Nhãn hô 4 l

2 n hộp đự ltu ã số: QI- lạỮU LONG op dung1 ýp5g8 Mã số: QI-ĐKM-GYL2
8 TPVL: 18-10-2016— Ketocol cream

Ketoconazol 2%

Nhãn trung gian hộp đựng 1 tube 5 g

 

& R GMP-WHO THUỐC DÙNG NGOÀIIA K † KEM BOI DA

a 3Q eocol cream
$3 Ketoconazol 2% Hộp 1 tuýp x 5 g

a Ng&s == —-= - = = ==
o 2 i ĐĐỆC2ou cuc c ____ 96lð§X: S

i. ÚỨ Ngày SX:

eH S0%9fUPMSS THẾMSUM\0NG Re
=

    
  

  

  
| THÀNH PHẦN: BẢO QUẲN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C,

Ketoconazol...................... 100 mg tránh ánh sáng.
Tádượcvừa đủ.............................. ......cee- „5g Đểxatắm taytrẻem

| CHÍĐỊNH, CHỐNGCHÍĐỊNH, CÁCH DŨNGVÀ LIỀU DŨNG, THÂN Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhi dùng
| TRONG LUC DUNG, TÁC DUNG KHONG MONG MUON, TƯƠNG TÁC Tiêu chẩn áp dụng: TCCS

| THUỐC, CÁC THÔNG TÌN KHÁC:Xem lờhướngđắnsửdụng. SAN XUẤT TẠI NHÀ MÁY GMP-WHO.  
   

   

 

  GMP-WHO. EXTERNAL USE ONLY

Ketocol cream
Ketoconazole 2% Boxof 1 tube x59
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| COMPOSITION: STORAGE:
Ketoconazole... š 100 mg Store in a cool, di
Excipients.................9.8-f... xen: =z2#®rotected í:

INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE ä ADMINISTRATĐẾ” + Ø
PRECAUTIONS, UNDESIRABLE EFFECTS, INTERACTIONS, OTHE
INFORMATIONS: See the package lasert.
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CÔNG TY .
CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM

CỬU LONG
———+cfjar———~

MẪU NHÃN THUỐC
Nhãn tuýp 10 g kem bôi da

KEM0pag

Ketoc crea.
KETOCỢ

m

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất. tube 10 g

  

  
 

Ketoconazol 2%

 

THÀNH PHẦN: COMPOSITION:
K@l0D0fAE0I.......................co.200 mg Ketoconazole.. se... 200 TTỢ
Tádược vừa đủ ............ 10g Excipients. SEL..e.c.<.....f0U

Ki tocKEMBÔI DAol" GMP-WHO THUỐC DŨNG NGOÀI

@eIoOC Cream ? Tuýp 10 g kem

 

CTY CP DU
ẾOđeðng 14/8- Phụ

 

TiêuTiêu chân ápởápd

  

REHAMSTLONG SOK:

DBC: Kem bôi da

Mã số: QI-ĐKM-GYL2

TPVL. 18 - 10 - 2016

   
       

          

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C,
tránh ánh sáng.

Đểxa tắm taytrẻem.
hướngdẫnsửdụngtrướckhidùng

lụng: TCCS

Ketoccỏ cre
ls 2%

  

CHỈ BINH, CHONG CHI BINH, CACH DUNG VA
LIEU DUNG, THAN TRONG LUC DUNG, TAC DUNG
KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, GÁC
THÔNG TIN KHÁC: Xem tử hướng đẫn sử đụng.

__ SẲNXUẤT TẠI NHÀ MÁY GMP-WHO

oti

ae Rots28s

seis4#J

INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE &

ADMINISTRATION, PRECAUTIONS. UNDESIRABLE

EFFECTS, INTERACTIONS. OTHER INFORMATIONS.

See the package insert.

MANUFACTURED BY THE WHO-GMP FACTORY

       

 

    
   Bue naa cool, Gry place, below 30 C

Protected from li
Keep out of reach of children.
Analysis specifications: Manufacturer's

  

GMP-WHO EXTERNAL USE ONLY
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„ CÔNGTY |
CO PHAN DUGC PHAM

CUU LONG
-———<chofeto»-——-

MẪU NHÃN THUỐC
Nhãn hộp đựng Ituýp 10g

Ketoöl-‹...

DBC: Kem bôi da

Mã số: QI-ĐKM-GYL2

TPVL: 18- 10- 2016

Ketoconazol 2%

Nhãn trung gian hộp dung | tube 10 g

Ketoconazol 2%
_ SÐK:...

1294 6.2-201-11-g10594
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THÀNH PHẦN:

Tá dược vừa đù........ xssses«esgss>nIEÐfD

CởÌBỊNH, CHỐNG CHỈ ĐNH, CÁCH DŨNGVÀ LỀUDŨNG, THAN
TRONGLUCDUNG, TAC DUNGKHONGMONGMUGN,TƯỞNG TAC
‘THUGC,CACTHONGTINKHAC:Xem18hutingdinsitdyng.

Ketoconazole2%
_Visa No: = ==
yeeCUU LONG PHARM JOINT - STOCKCORP
Taeres ohvesỨng Proven Vat

COMPOSITION:
Ketoconazole......
Excipients.......... "G86...

PRECAUTIONS, UNDESIRABLE EFFECTS,a>)

INFORMATIONS: See the package insert.  

 

 

Ketocol eeeam SỐ

Keloc Cream

 

..200mg,
920 Re

| INDICATIONS,CONTRAINDICATION,DOSAGE & “ADMINS THAT “

(ÔNGTMẠNÙRAGYMRED BY THE

THUỐC DÙNG NGOÀI

Hộp 1 tuýpx10g

_S0
Ngây SX:
HD:

 

BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C,
tránh ánh sáng

Để xa tầm tay trẻ em
Đọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhidùng
Tiêu chẩn áp dụng: TCCS
SAN XUAT TAI NHA MAY GMP-WHO

GMP-WHO EXTERNAL USE ONLY

Boxof 1 tubex10g
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STORAGE:
tore in a Cool, dry place, below 30°C

ted from light.
ut of reach of children.

Analysis specifications: Mafutacture;
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CÔNG TY MẪU NHÃN THUỐC DBC: Kem bôi daRg ` -

CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM - a i> Nhãn tuýp 15ø kem bồi da Mã số: QI-ĐKM-GYL2
CỬU LONG ¥P15 g TPVL: 18 - 10 - 2016
....

KemBO! DAB

Ketocoll cream
Ketoconazol 2Ol

Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất. tube 15 g

  
   

 

   

   
 

 

tẾ0đường 146. P. Vinh Long - TinhVĩnh Long.

THÀNH PHẦN COMPOSITION:
Ketoconazol... EI8858ssssolfZxis.SRNU.NIO Ketoconazole ............... 300 mg
Tádượcvừađủ........... assis TSG Exciplentes................8.Í..................... f6 g

Ki totKEM BOI DA GMP-WHO THUỐC DỪNG NGOÀI i

e <6) cream? ata iain
Ketoconazol 2%

SIY.CE,CUOSPHAM CUU LONG SĐK......................
 

  

  
    

  
  

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH. CÁCH DÙNG VÀ
LIEU DUNG, THAN TRONG LÚC DŨNG, TÁC DỤNG
KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC, CÁC
THONG TIN KHAC: Xem tở hướng dẫn sử đụng.

SAN XUAT TAINHA MAYGMP-WHO

BAO QUẲN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C,

Để xa tắm tay trẻ em
hướngdẫnsửdụngtrướckhidù,

TiêuTiêu chấnspáp dụng: Tos `

Ketocd or.
ee2%

MANUFACTURED BY THE WHO-GMP FACTORY     

 

    

 

INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE &

ADMINISTRATION, PRECAUTIONS, UNDESIRABLE
EFFECTS, INTERACTIONS, OTHER INFORMATIONS.

See the package insert.

St :
Store in a cool, aed:place, below 30 C
Protected from oe
Keep out of reach of children. Se28
Analysis specifications: Manufacturer's 3 `

2
GMP-WHO EXTERNAL USE ONLY :šš

@0®
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4 TS CNG TỰ MẪU NHÃN THUỐC DBC: Kembôida
CO PHAN DUGC PHAM Nhãn hộp đựng 1 tuýp 15 g Mã số: QI-ĐKM-GYL2

CUU LONG KEM BOI DA TPVL: 18 - 10 2 2016

— Keto€ol ‹‹.„
Ketoconazol 2%

Nhãn trung gian hộp đựng 1 tube 15 g

   

     

  

KEM BÔI DA RR GMP-WHO THUỐC DÙNG NGOÀI © -

Ketocol 0:cream re O32

Ketoconazol 2% pxing Oia

SĐK.... =—. — S09:  — _ 0: 2

ye Sr.ce cues nik couLene Zs    

 

THANH PHAN: BAO QUAN: Noi khô mát, nhiệt độ dưới 30 C,
Ketoconazol..... ... 300 mg tránh ánh sáng
Tá dược vừa đủ s: 1 Ơ Đểxatầm taytrẻem
CHỈ ĐỊNH, CHỒNG CHỈ ĐỊNH, OÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG, THẬN Đọc kỹ hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng
TRONG LUC DUNG, TAC DUNG KHONG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC Tiêu chẩn áp dyng: TCCS
THUỐC, CÁC THÔNG TÌN KHÁC:Xemtớhưởngdẫn sửđụng. SAN XUAT TAI NHA MAY GMP-WHO

  

  
     

     
  

  
GMP-WHO

 

TOPICAL CREAM EXTERNAL USE ONLY

Ketocol cream
15

Ketoconazole 2%
Box of 1 tube x 15g
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_ Batch No: - _
Mig.date

Vec CUU LONG PHARM. JOINT- STOCKCORP.
mavens 150, 14-6 &,Ward5,ViCity,The‘VietWarn Exp.date

 

    
STORAGE:

 

    
    

   
     

reasoner ... 300 tore in a cool, dry place, below 30°C
Ew©iplaritB..............14Í..............onss “7ÌS§n2n2 ngan from fight
INDICATIONS, CONTRAINDICATION, DOSAGE & ADMWSiSTSATION,~ © ~ ~Kge@pout of reach of children.
PRECAUTIONS, UNDESIRABLE EFFECTS, INTE THER „ Ẩnafys
INFORMATIONS: Seethepackage insert. ley F

 

  
Š| DUØEPHaM +;

_ KSÀGMax“ 7

ÝOmm «MÀ

TP. Vinh Long, ngay 49 tháng năm 2016

 

DS. Lutu Quế Minh

https://trungtamthuoc.com/



—— Se 45 (Bigg
DBC: Kem béi da

TO HUONG DAN SU DUNG THUOC Mãsố:QI-ĐKM-GYL2

pe CONG TY
2 ` 2

CO PHAN DUGC PHAM

 

CUU LONG TPVL: 18 - 10 - 2016
+eo» a oo a ——————]

8 TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG(6TH0ỐG
GMP-WHOKelocol |

kem bôi da |

THANH PHAN: |
Tuyp 5g chứa 100 mg Ketoconazol

Tuýp 10g chứa 200 mg Ketoconazol
Tuyp 15g chứa 300 mg Ketoconazol

Tá dược: 6lycerin monostearat, Polysorbat 80, cetyl alcol, propylen glycol, dầu paraffin, methyl paraben, propyl paraben, |

| DANG BAO CHE: Kem bôi da |
QUI CACH DONG GOI: Hộp 1 tuýp nhôm 5 gam. |

Hộp 1 tuýp nhôm 10 gam |
Hộp 1 tuýp nhôm 15 gam |

CHỈ ĐỊNH:
Các bệnh nấm ở da và niêm mạc do Candida, Trichophyton rubrum, T. mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, |

Malassezia furtur,.... |
CACH DUNG VA LIEU DUNG:
Thuốc cũng được dùng bôi tại chỗ, nơi bị nấm và vùng xung quanh. |
Nấm Candidaé da, lang ben, nấm da toàn thân hoặc nấm da đùi: Bôi 1 lần/ngày trong 4 tuần hoặc cho đến khi khôi bệnh. |

| Nấm da chân: Bôi 1lần/ngày trong 2 tuần.

| Hoặc theo sựhướng dẫn của thầy thuốc. |
| CHONG CHI BINH:
| Mẫn cẩm với bất cứ thành phần nào của thuốc |

THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC: |
Chỉ thoa thuốc tại vùng bị nhiễm nấm, không dùng ở mắt.

| Tránh các nguồn gây nhiễm hoặc tái nhiễm |
Không dùng chung với xà phòng acid

Thời kỳ mang thai: |
Thuốc chỉ dùng cho người mang thai khi lợi ích điềutrị xác đáng hơn các nguycơcó thể gây ra cho thai nhi.
Thời kỳ cho con bú :

Chưa chắc chắn Ketoconazol dùng ngoài da có bài tiết qua sữa hay không, cần thận trọng sử dụng đối với người cho con bú.
TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa tìm thấy tài liệu về tương tác thuốc khi dùng ketoconazol ngoài da.

| TAC DUNG KHONG MONG MUỐN:

Rất ít trường hợp có cảm giác nóng rát, kích ứng tại nơi thoa thuốc
| ach xi tré
¡_. Nếu có kích ứng hoặc mẫn cảm khi dùng KETOCOL®, phải ngừng thuốc vàđiềutrị thích hợp

Báo với thầy thuốc nếu có biểu hiện tăng kích ứng ð vùng bôi thuốc (đồ, ngứa, bỗng, mụn nước, sưng), dấu hiệu của sự quá
mẫn. |

Thông báo cho thẩy thuốc các tác dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

    

   
  

DƯỢC LỰC HỌC:

| Ketoconazol là thuốc chống nấm phổ rộng được dùng điểu trị các trường hợp bệnh ngoài loại nấm gây |
bệnh khác nhau như: Candida spp, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis,

Histopplasma capsulatum, Microsporum canis, T. Rubrum..., va mét vai ching

neoformans... Thuốc còn tác dụng trên một vài vi khuẩn Gram dương.

Ketoconazol thường có tác dụng kìm hãm nấm nhưng thuốc cũng có thể diệt nấm ở nồng độ|cao và dùng kéo dài hoặc ở trên
nấm rất nhạy cảm. |
DƯỢC ĐỘNG HỌC: |
Kem KET0C0L? dùng ngoài da dạng tại chỗ nên không tạo ra được một nồng độ đáng kể có thể phát hiện trong máu.

¡__ qUÁ LIỂU VÀXỬTRÍ:
Kem KETOCOL® dang sit dung dùng ngoài da, chưa thấy có báo cáo về triệu chứng nàodostẤng qua li

| €ách xử trí: Ngưng sử dụng thuốc.Tham vấný kiến của Bác sỹ, áp dụng các biện phápđiểutrị thích hợp, ..
| BAO QUAN THUỐC: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độ dưới 3Œ, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

TIỆU HUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở
ĐỂ XA TẨM TAY TRẺ EM
ĐỌC KỶ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN BIET THEM THONG TIN , XIN HOIY KIEN BAC SY
THONG BAO CHO BAC SY NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHAI KHI DUNG

VPC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
PHARIMExco  †50 đường 14/9-Phường 5 - Tp Vĩnh Long- Việt Nam

0ergilfús spp, Cryptococcus
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